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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /2025/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025


 
QUYẾT ĐỊNH

Về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học 
(Thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ  Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô). 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định những nội dung sau đây:

a) Các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục (sau đây gọi tắt là các tiêu chí) của cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.

b) Trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; việc đánh giá, kiểm định, bảo đảm duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao.
c) Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (sau đây gọi tắt là chương trình bổ sung) đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Văn bản này áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học trên địa bàn Thành phố, gồm:

a) Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi chung là trường mầm non);
b) Trường tiểu học;
c) Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học);
d) Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
2. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn quản lý về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội.
 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học được hiểu là cơ sở giáo dục có từ 02 cấp học trở lên (bao gồm cấp mầm non, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông).
Điều 4. Nguyên tắc phát triển và xây dựng chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao

1. Nguyên tắc phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao 

a) Chỉ phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao ở những khu vực đã có đủ chỗ học cho các đối tượng phổ cập.

b) Việc theo học tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo nguyên tắc tự nguyện.

c) Cơ sở giáo dục chất lượng cao phải được kiểm định theo quy định và được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công nhận; được công bố công khai, rộng rãi trong xã hội.

2. Nguyên tắc xây dựng chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao

a) Nội dung bổ sung phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, tính chất và nguyên lí giáo dục của Đảng và Nhà nước; không làm cho chương trình giáo dục quá tải đối với học sinh và phải được tích hợp một cách hợp lí với chương trình giáo dục hiện hành, không phá vỡ cấu trúc chương trình giáo dục hiện hành.

b) Nội dung chương trình bổ sung phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

c) Chương trình bổ sung phải được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục Việt Nam hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô, theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế, được thẩm định, phê duyệt và tổ chức dạy học theo đúng quy định; hàng năm được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Nội dung chương trình bổ sung phải được Hội đồng khoa học do Hiệu trưởng nhà trường thành lập thẩm định, nghiệm thu và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt.
d) Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong phần chương trình bổ sung không chi phối việc đánh giá, xếp loại học sinh theo chương trình giáo dục hiện hành mà chỉ xem xét theo mục tiêu chất lượng cao do cơ sở giáo dục công bố và cam kết chuẩn đầu ra.

Chương II
TIÊU CHÍ ÁP DỤNG VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO, 

CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ NHIỀU CẤP HỌC
Điều 5. Tiêu chí trường mầm non chất lượng cao

1. Tiêu chí cơ sở vật chất 

a) Trường mầm non có không quá 01 điểm trường.

b) Cơ sở vật chất của trường đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thư viện đạt mức độ 2 theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Ngoài các yêu cầu trên, các trường căn cứ vào định hướng, mục tiêu chất lượng cao, tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về tài sản công (đối với các trường công lập) để đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy, học và dịch vụ giáo dục của trường.

2. Tiêu chí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Hiệu trưởng được đánh giá, xếp loại tốt theo Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có bằng Cử nhân sư phạm trở lên; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (đối với các trường công lập); có bằng hoặc chứng chỉ quản lý giáo dục; 100% đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tối thiểu đạt trình độ B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); có năng lực quản trị nhà trường và xây dựng trường phát triển theo hướng hội nhập quốc tế. 
c) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định đối với bậc học, trong đó tối thiểu 70% giáo viên có trình độ trên chuẩn; 100% có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao; 100% giáo viên được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó có tối thiểu 30% xếp loại tốt. Tối thiểu 90% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, có giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; Có giáo viên chuyên biệt dạy các hoạt động giáo dục thể chất, nghệ thuật, ngoại ngữ.
d) Có đủ số lượng nhân viên đảm nhiệm các vị trí việc làm; 100% nhân viên đạt chuẩn đào tạo trở lên theo đúng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm; 100% nhân viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
đ) Hàng năm 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Được tham quan, học tập các điển hình tiên tiến trong nước hoặc quốc tế. 
e) Có giáo viên trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.
3. Tiêu chí chương trình giáo dục

a) Điều kiện thực hiện chương trình bổ sung:
Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chương trình bổ sung phải căn cứ trên chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và mục tiêu chất lượng cao do nhà trường công bố, cam kết. 

Nhà trường phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ phù hợp để triển khai thực hiện chương trình bổ sung đã xây dựng.
b) Cơ sở thực hiện chương trình bổ sung: Chương trình bổ sung phải được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục Việt Nam hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô, theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế, được thẩm định, phê duyệt và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định.

c) Nội dung chương trình bổ sung: Chương trình bổ sung phải đảm bảo hiệu quả và khả thi khi áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thế mạnh của nhà trường đối với các lĩnh vực: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mĩ, tình cảm kỹ năng xã hội. 

Lĩnh vực thể chất: Tăng cường các hoạt động thể thao; các vận động phát triển tố chất vận động (nhanh, mạnh, bền, khéo). 

Lĩnh vực nhận thức: Tổ chức các hoạt động học thông qua vui chơi và trải nghiệm thực tế; các hoạt động xã hội; tiếp cận với các trò chơi công nghệ thông tin; hoạt động giao lưu học sinh giữa các trường… Phát huy ở trẻ khả năng tư duy sáng tạo, tự tìm kiếm thông tin, giải quyết các vấn đề phù hợp.  

Lĩnh vực ngôn ngữ: Tổ chức hoạt động làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo hoặc tiếng nước ngoài khác phù hợp với khả năng của trẻ; tăng cường hoạt động giao lưu tập thể; hình thành các kỹ năng phát triển ngôn ngữ.
Lĩnh vực thẩm mĩ: Tổ chức các hoạt động phát triển năng khiếu qua các hoạt động  nghệ thuật dân gian, nghệ thuật hiện đại.
Lĩnh vực tình cảm, kỹ năng xã hội: Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc; hiểu và ứng xử phù hợp với người khác, hợp tác, giải quyết vấn đề; giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới tích hợp hiệu quả công nghệ, nghệ thuật, tiếng Anh và kỹ năng sống vào giảng dạy phù hợp với năng lực trẻ.
d) Thực hiện liên kết giáo dục, chương trình giáo dục tích hợp với các cơ sở giáo dục nước ngoài (nếu có), được thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định.

4. Tiêu chí phương pháp giáo dục 

a) Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới linh hoạt, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả.
b) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với nhu cầu, khả năng, thiên hướng của từng trẻ. 

c) Các hoạt động được đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức đảm bảo mục tiêu của chương trình bổ sung nâng cao, chương trình giáo dục tích hợp (nếu có); tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trẻ học thông qua chơi phát huy tính tích cực   của trẻ. Chú trọng tiếp cận và phát huy năng lực cá nhân giúp trẻ rèn kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
d) Đổi mới hình thức đánh giá hoạt động của giáo viên và trẻ, quan tâm đến khả năng và quá trình hoạt động của từng cá nhân trẻ.
đ) Tổ chức các hoạt động phát triển thể chất, nghệ thuật theo hướng phát triển năng lực cá nhân do giáo viên chuyên biệt (nếu có).

5. Tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao
a) Nhà trường có các dịch vụ chất lượng cao phù hợp đáp ứng nhu cầu của cha mẹ trẻ (dịch vụ bán trú; dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ; dịch vụ đưa đón trẻ...).

b) Có các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục (hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; phát triển năng khiếu thể chất, nghệ thuật; làm quen với ngoại ngữ, tiếp cận công nghệ; các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cần thiết...) phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ. 

c) Có hoạt động tư vấn tâm lý cho trẻ và phụ huynh (khi có nhu cầu) do chuyên gia tâm lý phụ trách.

d) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Có hệ thống thông tin hai chiều trực tuyến. Nội dung công khai trên Trang thông tin điện tử của nhà trường thực hiện theo đúng quy định. 

đ) Nhà trường chủ động tham mưu với chính quyền và phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng trường và môi trường giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

e) Ứng dụng phần mềm/AI trong quản lý, giáo dục, đánh giá năng lực trẻ và kết nối phụ huynh.

g) Cam kết chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và các điều kiện đảm bảo chất lượng:
Đảm bảo đúng các điều kiện và chất lượng công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình bổ sung nâng cao. 100% trẻ được tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức;

Đánh giá cuối giai đoạn: Tối thiểu 95% trẻ đạt yêu cầu theo mục tiêu của chương trình bổ sung nâng cao;

100% học sinh được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tư vấn dinh dưỡng sức khỏe, tâm lý ít nhất 02 lần/năm (được khám sàng lọc tâm lý khi vào trường); 
100% trẻ được tham gia hoạt động nghệ thuật, thể chất, tiếng Anh, công nghệ tại các phòng chức năng do giáo viên chuyên biệt giảng dạy; 

100% trẻ mẫu giáo được tham gia các hoạt động nghệ thuật cơ bản (múa, hát, vẽ, nhạc cụ). Trường có góc sáng tạo nghệ thuật và không gian trưng bày sản phẩm của trẻ;
Mức độ hài lòng của cha mẹ trẻ: Tối thiểu 85% cha mẹ trẻ đánh giá hài lòng. Kết quả đánh giá hàng năm của ban ngành xếp loại tốt. 

Điều 6. Tiêu chí trường tiểu học chất lượng cao

1. Tiêu chí cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất của trường đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thư viện đạt mức độ 2 theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; mỗi lớp không quá 30 học sinh.
Ngoài yêu cầu trên, các trường căn cứ vào định hướng, mục tiêu chất lượng cao, tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về tài sản công (đối với các trường công lập) để đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy, học và dịch vụ giáo dục của trường.

2. Tiêu chí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
         
a) Hiệu trưởng được đánh giá, xếp loại tốt theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

         
b) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên theo quy định đối với cấp học, trong đó tối thiểu 30% có trình độ trên chuẩn; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (đối với các trường công lập); có bằng hoặc chứng chỉ quản lý giáo dục; 100% đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tối thiểu đạt trình độ B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); có năng lực quản trị nhà trường và xây dựng trường phát triển theo hướng hội nhập quốc tế. 
c) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định đối với cấp học, trong đó tối thiểu 20% có trình độ trên chuẩn; 100% đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tối thiểu đạt trình độ B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); 100% giáo viên có khả năng tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả; 100% giáo viên được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó tối thiểu 60% xếp loại tốt; tối thiểu 90% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, có giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; tối thiểu 50% giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp Thành phố. 

d) Có đủ số lượng nhân viên đảm nhiệm các vị trí việc làm theo quy định đối với cấp học; 100% nhân viên đạt chuẩn đào tạo trở lên theo đúng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm; 100% nhân viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

đ) Có đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn. Cán bộ quản lý, giáo viên của trường hàng năm được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học tập ở trong nước hoặc ở ngoài nước; có giáo viên trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu dạy kết hợp chương trình tiên tiến của nước ngoài (nếu có triển khai).
3. Tiêu chí chương trình giáo dục
a) Điều kiện thực hiện chương trình bổ sung: 
Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chương trình bổ sung phải căn cứ trên chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và mục tiêu chất lượng cao do nhà trường công bố, cam kết. 

Nhà trường phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ phù hợp để triển khai thực hiện chương trình bổ sung đã xây dựng.
b) Cơ sở thực hiện chương trình bổ sung: Chương trình bổ sung phải được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục Việt Nam hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô, theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế, được thẩm định, phê duyệt và tổ chức dạy học theo đúng quy định.

c) Nội dung chương trình bổ sung: Nội dung chương trình bổ sung giúp học sinh hình thành và phát triển về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; khả năng tự học, khả năng trải nghiệm qua các môn học cơ bản (Toán, tiếng Việt, Tin học, tiếng Anh) và hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực và phù hợp với khả năng phát triển của học sinh.

Tăng cường năng lực ngoại ngữ: Bổ sung chương trình dạy và học tiếng Anh (hoặc tiếng nước ngoài khác theo nhu cầu của học sinh) nghe, nói với giáo viên bản ngữ; tổ chức lớp song ngữ một số môn khoa học cơ bản.

Tổ chức các hoạt động giáo dục (câu lạc bộ phát triển năng khiếu: nghệ thuật, thể dục thể thao; rèn các kỹ năng xã hội, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống) nhằm phát huy tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân của mỗi học sinh.

Nội dung chương trình bổ sung phải đảm bảo tính hiệu quả và khả thi khi áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại ở cấp tiểu học.

d) Thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp với các cơ sở giáo dục nước ngoài, được thẩm định, phê duyệt và tổ chức dạy học theo đúng quy định.

4. Tiêu chí phương pháp giảng dạy
a) Đổi mới tổ chức hoạt động dạy học, tiếp cận các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đặc thù môn học. 

b) 100% cán bộ quản lý và giáo viên có kiến thức và kỹ năng thực hiện phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; chủ động thực hiện mô hình dạy học phân hóa đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.

c) Trong hoạt động dạy học giáo viên thường xuyên chú trọng đến việc hình thành và bồi dưỡng phương pháp tự học, phương pháp tư duy khoa học cho học sinh, giúp học sinh làm chủ hoạt động học tập, tiếp nhận kiến thức một cách chủ động. Đảm bảo chuẩn kiến thức của chương trình bổ sung, chương trình tích hợp; tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy năng lực cá nhân giúp học sinh rèn kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống

d) Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.

đ) Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần đạt của chương trình, chú ý động viên khuyến khích học sinh; chú trọng đến khả năng và sự chuyển biến về kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập và kỹ năng sống của từng học sinh.


    
5. Tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao
a) Có các dịch vụ chăm sóc bán trú, có dịch vụ đưa đón, trông giữ đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh.
Có các hoạt động giáo dục (các câu lạc bộ phát triển năng khiếu: nghệ thuật, thể dục thể thao; rèn các kỹ năng xã hội, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống) nhằm phát huy tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân của mỗi học sinh.
Trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Math) gọi tắt là giáo dục STEM.
b) Có phòng tư vấn tâm lý cho học sinh và phụ huynh học sinh do chuyên gia tâm lý phụ trách.

c) Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, giữa giáo viên với cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục.
d) Nhà trường chủ động tham mưu với chính quyền và phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng trường và môi trường giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

đ) Cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng:

Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng phát huy năng lực cá nhân. 100% học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống và các môn năng khiếu như giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật theo nhu cầu;
Đánh giá định kỳ về học tập (cuối năm học): tối thiểu 80% học sinh được đánh giá Hoàn thành tốt; Không có học sinh đánh giá chưa hoàn thành; không có học sinh bỏ học; không có học sinh lưu ban; 

Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất (cuối năm học): 95% trở lên học sinh được đánh giá năng lực đạt mức Tốt; 98% trở lên học sinh được đánh giá phẩm chất đạt mức Tốt;
Có học sinh tham gia và đạt thành tích trong các cuộc thi, giao lưu dành cho học sinh tiểu học (nếu có triển khai) cấp Thành phố trở lên;
100% học sinh được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần và tiêm chủng phòng bệnh;
Kết quả đánh giá hàng năm của các ban, ngành liên quan xếp loại tốt;
Mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh: Tối thiểu 80% đánh giá tốt về quan hệ giữa nhà trường, gia đình, điều kiện học tập và chất lượng giáo dục.
Điều 7. Tiêu chí trường trung học chất lượng cao
1. Tiêu chí cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất của trường đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thư viện đạt mức độ 2 theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; mỗi lớp không quá 35 học sinh.
Ngoài yêu cầu trên, các trường căn cứ vào định hướng, mục tiêu chất lượng cao, tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về tài sản công (đối với các trường công lập) để đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy, học và dịch vụ giáo dục của trường.

2. Tiêu chí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Hiệu trưởng được đánh giá, xếp loại tốt theo Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên theo quy định đối với cấp học, trong đó tối thiểu 30% đối với cấp trung học cơ sở và 75% trở lên đối với cấp trung học phổ thông có trình độ trên chuẩn; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (đối với các trường công lập); có bằng hoặc chứng chỉ quản lý giáo dục; 100% đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tối thiểu đạt trình độ B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); có năng lực quản trị nhà trường và xây dựng trường phát triển theo hướng hội nhập quốc tế. 
c) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định đối với cấp học, trong đó tối thiểu 25% có trình độ trên chuẩn đối với cấp trung học cơ sở và tối thiểu 50% có trình độ trên chuẩn đối với cấp trung học phổ thông; 100% đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tối thiểu đạt trình độ B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); 100% giáo viên có khả năng tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả; 100% giáo viên được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó tối thiểu 60% xếp loại tốt; 100% giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, có giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi Thành phố; tối thiểu 50% số giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp Thành phố. 
d) Có đủ số lượng nhân viên đảm nhiệm các vị trí việc làm theo quy định đối với cấp học; 100% nhân viên đạt chuẩn đào tạo trở lên theo đúng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm; 100% nhân viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

đ) Có đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn các nội dung về chương trình nâng cao cần thiết; có giáo viên có khả năng dạy song ngữ một số môn khoa học cơ bản. Cán bộ quản lý, giáo viên của trường hàng năm được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học tập ở trong nước hoặc ở ngoài nước.
3. Tiêu chí chương trình giáo dục
a) Điều kiện thực hiện chương trình bổ sung: 
Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chương trình bổ sung phải căn cứ trên chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và mục tiêu chất lượng cao do nhà trường đã công bố, cam kết. 

Nhà trường phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ phù hợp để triển khai thực hiện chương trình bổ sung đã xây dựng.
b) Cơ sở thực hiện chương trình bổ sung: Chương trình bổ sung phải được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục Việt Nam hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô, theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế, được thẩm định, phê duyệt và tổ chức dạy học theo đúng quy định.
c) Nội dung chương trình bổ sung: Chương trình bổ sung các bộ môn (trong đó tối thiểu có môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học) và một số môn năng khiếu để học sinh lựa chọn theo định hướng tiếp cận năng lực và phù hợp với khả năng phát triển của học sinh.

Tăng cường năng lực ngoại ngữ: Bổ sung chương trình dạy và học tiếng Anh (hoặc tiếng nước ngoài khác theo nhu cầu học sinh): nghe, nói với giáo viên bản ngữ; tổ chức lớp song ngữ một số môn khoa học cơ bản. Có chương trình giao lưu học sinh với các trường trong và ngoài nước.

Tổ chức các chương trình văn hóa, thể dục thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống phù hợp với nguyện vọng của học sinh, đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện.

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Math) gọi tắt là giáo dục STEM. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.
d) Thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp với các cơ sở giáo dục nước ngoài, được thẩm định, phê duyệt và tổ chức dạy học theo đúng quy định.

4. Tiêu chí phương pháp giảng dạy
a) 100% giáo viên thành thạo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp với đặc thù bộ môn, gắn kiến thức phổ thông với thực tiễn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong các hoạt động dạy học.
b) Sử dụng các phương pháp dạy học mở để học sinh có khả năng trải nghiệm, khám phá và làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
c) 100% tiết dạy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của Chương trình.
d) Có phương pháp đặc thù khuyến khích sự chuyên cần, rèn khả năng tự học của học sinh;

đ) Đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.
e) Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
g) Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ.
h) Tối thiểu 70% học sinh đánh giá tốt với phương pháp giảng dạy của giáo viên nhà trường.

5. Tiêu chí dịch vụ chất lượng cao trong giáo dục
a) Có tổ chức đưa đón học sinh, đảm bảo thuận tiện, an toàn (nếu phụ huynh học sinh có nhu cầu).
b) Có bán trú cho học sinh với các điều kiện sinh hoạt hiện đại, khoa học, đảm bảo an toàn.
c) Có các hoạt động giáo dục (các câu lạc bộ phát triển năng khiếu: nghệ thuật, thể dục thể thao; rèn các kỹ năng xã hội, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống) nhằm phát huy tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân của mỗi học sinh.
Trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Math) gọi tắt là giáo dục STEM. 

d) Có phòng tư vấn tâm lý cho học sinh và phụ huynh học sinh do chuyên gia tâm lý phụ trách.

đ) Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, giữa giáo viên với cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục. 

e) Nhà trường chủ động tham mưu với chính quyền và phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng trường và môi trường giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

g) Cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; hàng năm có học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên; tối thiểu 90% học sinh có kết quả học tập trong cả năm học đạt mức Tốt và mức Khá, không có học sinh ở mức Chưa đạt; Kết quả rèn luyện của học sinh trong cả năm học: 98% trở lên học sinh đạt mức Tốt và mức Khá, không có học sinh ở mức Chưa đạt; không có học sinh bỏ học và lưu ban; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trong tổng số học sinh tham dự kỳ thi; 100% học sinh được tham gia các chương trình học kỹ năng sống, hoạt động xã hội;
Nhà trường đáp ứng được sự lựa chọn của học sinh nội dung hoạt động thể thao phù hợp khả năng và sở thích cá nhân; 100% học sinh tham gia ít nhất 3 giờ (đối với cấp trung học cơ sở) và 4 giờ (đối với cấp trung học phổ thông) thể dục thể thao mỗi tuần. 100% học sinh đạt chuẩn thể lực theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong mỗi năm học, tổ chức được tối thiểu 1 giải thể thao cấp trường và 1 giải thể thao liên trường.
Tối thiểu 80% học sinh tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ nghệ thuật. Trong mỗi năm học, tổ chức được tối thiểu 1 cuộc thi vẽ tranh và triển lãm nghệ thuật, 1 chương trình biểu diễn nghệ thuật cấp trường và liên trường. 

 Mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh: tối thiểu 80% phụ huynh học sinh đánh giá tốt về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và chất lượng giáo dục.
Điều 8. Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học
1. Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, các cấp học được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 trở lên và chuẩn quốc gia mức độ 2 theo tiêu chuẩn hiện hành về Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên; nhiệm vụ và quyền của học sinh; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; các tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và nội dung liên quan khác thực hiện theo Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các văn bản hiện hành.
Điều 9. Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học chất lượng cao

Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, cấp học nào áp dụng các tiêu chí chất lượng cao của cấp học đó. Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học được công nhận chất lượng cao, các cấp học phải đạt chất lượng cao.
Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học chất lượng cao, tiêu chí cơ sở vật chất áp dụng quy định tại phụ lục 01: Tiêu chí cơ sở vật chất bổ sung đầu tư xây dựng các trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao theo Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy  (kèm theo Quyết định số 5648/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG 
ÁP DỤNG VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO
Điều 10. Trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao
Trình tự thực hiện:

1. Cơ sở giáo dục xây dựng chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Căn cứ vào điều kiện thực hiện, cơ sở thực hiện và nội dung chương trình bổ sung được quy định tại Quyết định này, các cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao theo quy trình:

a) Xác định cụ thể, mô tả rõ ràng mục tiêu của chương trình bổ sung trong cả cấp học, trong mỗi khối lớp áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao;
b) Cụ thể hóa các nội dung của chương trình bổ sung so với chương trình giáo dục hiện hành; xác định hoạt động giáo dục cụ thể trong mỗi nội dung của chương trình bổ sung;
c) Xây dựng chi tiết các nội dung của chương trình bổ sung và các điều kiện để thực hiện cho mỗi nội dung mới được bổ sung (người dạy, cơ sở vật chất, thời lượng); kế hoạch và phương thức tổ chức triển khai hoạt động giáo dục cho nội dung bổ sung (tích hợp hay chuyên đề riêng, thời điểm, đánh giá);
d) Hoàn thiện chương trình, kế hoạch và phương thức tổ chức triển khai các nội dung của chương trình bổ sung cho cả chương trình theo khối lớp, cấp học trong tổng thể hoạt động giáo dục chung của cơ sở giáo dục;
đ) Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu chương trình bổ sung bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; chuyên gia giáo dục đang công tác tại trường Đại học; giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố;
e) Hiệu trưởng tổ chức nghiệm thu chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao.

2. Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao về Sở Giáo dục và Đào tạo (thành phần hồ sơ được quy định tại Thủ tục 1 trong phụ lục kèm theo Quyết định này).
3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao.
4. Phòng chuyên môn chủ trì kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét.
5. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao, bao gồm: 

Chủ tịch hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Phó Chủ tịch hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ủy viên hội đồng là lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; mời chuyên gia giáo dục đang công tác tại trường Đại học, lãnh đạo hoặc chuyên viên các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Thư ký hội đồng là chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
6. Hội đồng thẩm định chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao tiến hành thẩm định theo cấp học.
7. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao.

(Thủ tục phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao được quy định tại Thủ tục 1 của phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao; Ban hành Quyết định phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao và cho phép áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Điều 12. Thời hạn thực hiện

Sau mỗi năm học, cơ sở giáo dục chất lượng cao thành lập Hội đồng khoa học để đánh giá chương trình bổ sung, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất sửa đổi, chỉnh sửa chương trình bổ sung (nếu có) và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO; ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH, ĐẢM BẢO DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO
Điều 13. Điều kiện thực hiện đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao

1. Cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 trở lên và chuẩn quốc gia mức độ 2 theo tiêu chuẩn hiện hành về Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo nguyên tắc phát triển đối với cơ sở chất lượng cao được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.
2. Có đủ hồ sơ đề nghị đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao (được quy định tại Thủ tục 2 trong phụ lục kèm theo Quyết định này).
3. Đối với cơ sở giáo dục mới thành lập đã có Đề án xây dựng chất lượng cao thì không phải kiểm định chất lượng giáo dục nếu đáp ứng được các tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục tương đương cấp độ 3 trở lên và chuẩn quốc gia mức độ 2. 
Điều 14. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao
Trình tự thực hiện

1. Cơ sở giáo dục tự đánh giá theo các tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao được quy định tại Quyết định này và thực hiện theo quy trình:
a) Thành lập Ban xây dựng Đề án: Xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao;
b) Lập kế hoạch xây dựng đề án, thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng;
c) Cơ sở giáo dục xây dựng Đề án cơ sở giáo dục chất lượng cao, đảm bảo nội dung, quy định theo các tiêu chí chất lượng cao của Quyết định này; Đánh giá các mức đạt được trong từng tiêu chí;
d) Cơ sở giáo dục tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí chất lượng cao được quy định tại Quyết định này.

2. Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, kiểm định đạt tiêu chí chất lượng cao về Sở Giáo dục và Đào tạo (thành phần hồ sơ được quy định tại Thủ tục 2 trong phụ lục kèm theo Quyết định này).
3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao.
4. Phòng chủ trì phối hợp với các phòng liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định điều kiện và hồ sơ đề nghị đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao; báo cáo Hội đồng đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao.
5. Hội đồng đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao tổ chức kiểm tra, đánh giá theo quy định và tiêu chí áp dụng cho cơ sở giáo dục chất lượng cao của Quyết định này.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo dựa trên kết quả làm việc của Hội đồng đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Tờ trình và hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng cao.
7. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.
(Thủ tục công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao được quy định tại Thủ tục 2 của phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 15. Thẩm quyền kiểm định, đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao
1. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao, thành phần bao gồm: 
Chủ tịch hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Phó Chủ tịch hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ủy viên hội đồng là lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; mời đại diện các Sở, ngành liên quan; chuyên gia giáo dục đang công tác tại trường Đại học, lãnh đạo hoặc chuyên viên các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Thư ký hội đồng là chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.
Điều 16. Thu hồi Quyết định cơ sở giáo dục chất lượng cao

1. Giữa các chu kỳ đánh giá, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở giáo dục chất lượng cao. Nếu cơ sở giáo dục chất lượng cao không đáp ứng đầy đủ các quy định, điều kiện và tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao tại Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân Thành phố Tờ trình và hồ sơ đề nghị thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quyết định thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Điều 17. Chu kỳ đánh giá, kiểm định công nhận và đảm bảo duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao
1. Chu kỳ đánh giá, kiểm tra công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao là 5 năm. 

2. Công nhận lại cơ sở giáo dục chất lượng cao thực hiện theo Điều 10, Điều 13, Điều 14 của Quyết định này.

3. Giữa các chu kỳ đánh giá, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra cơ sở giáo dục chất lượng cao nhằm đảm bảo duy trì chất lượng theo các quy định và tiêu chí áp dụng cho cơ sở giáo dục chất lượng cao của Quyết định này.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan về việc xây dựng và phát huy hiệu quả của cơ sở giáo dục chất lượng cao.

2.  Hướng dẫn các cơ sở giáo dục:

a) Thủ tục, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao;
b) Thực hiện tự đánh giá theo tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao được quy định tại Quyết định này;
c) Xây dựng chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao.
3. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình bổ sung áp dụng với cơ sở giáo dục chất lượng cao và tổ chức thẩm định chương trình bổ sung. Ban hành Quyết định phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao.
4. Thành lập Hội đồng đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao và tổ chức kiểm tra, thẩm định theo quy định, tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao của Quyết định này tại cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt tiêu chí chất lượng cao.
5. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố Tờ trình và hồ sơ đề nghị công nhận hoặc thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao. 

6. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá cơ sở giáo dục chất lượng cao.

7. Kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục chất lượng cao về việc đảm bảo thực hiện tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.
8. Có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí nguồn ngân sách nhà nước (theo phân cấp) để các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý đăng ký xây dựng chất lượng cao đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố cơ chế tài chính cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng tiêu chuẩn định mức diện tích chuyên dùng; tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

10. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả duy trì, phát triển các cơ sở giáo dục chất lượng cao và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 19. Trách nhiệm của các Sở, Ngành thuộc thành phố Hà Nội 
Các Sở: Nội vụ, Tài chính và các sở, ngành liên quan thuộc Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tạo mọi điều kiện để các cơ sở giáo dục công lập đăng ký xây dựng chất lượng cao nhanh chóng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao; các cơ sở giáo dục công lập chất lượng có điều kiện phát huy hiệu quả nhằm đạt chất lượng giáo dục cao.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã
1. Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý.
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (theo phân cấp) để các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý đăng ký xây dựng chất lượng cao đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.
Điều 21. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 
1. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng chất lượng cao

a) Xây dựng đề án cơ sở giáo dục chất lượng cao, chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.

b) Thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao và đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao theo quy định.
2. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục chất lượng cao

a) Hằng năm, tự đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình bổ sung áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao và cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường; Tự đánh giá, duy trì, bổ sung, hoàn thiện theo các tiêu chí áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao và thực hiện công khai theo quy định hiện hành. 
b) Hằng năm, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu với các cấp có thẩm quyền về kết quả duy trì, phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao.

c) Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục chất lượng cao.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 22. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này được áp dụng để làm căn cứ đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2025 -2026.
2. Các cơ sở giáo dục công lập khi được công nhận đạt chất lượng cao thì học sinh đang theo học tại cơ sở giáo dục được quyền lựa chọn tiếp tục học chương trình mà nhà trường áp dụng trước khi được công nhận đạt chất lượng cao hoặc học theo chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao. 
3. Mức thu học phí, cơ chế tài chính của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được thực hiện theo quy định của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

4. Điều khoản chuyển tiếp

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội đã được công nhận đạt chất lượng cao tiếp tục thực hiện theo các tiêu chí trong đề án xây dựng chất lượng cao cho đến khi hết thời hạn công nhận.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày.......tháng...... năm .......và thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 ngày 6 tháng 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban VHXH - HĐND Thành phố;

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ, 
Tài chính, Tư pháp;
- UBND các phường, xã;

- VPUB: CVP, các PCVP; KGVX, TH, ĐT, NC;

- Cổng thông tin điện tử Thành phố;

- Lưu: VT, KGVX.
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PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. DANH MỤC THỦ TỤC CÔNG NHẬN, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO
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	Tên thủ tục
	Cơ quan 

thực hiện
	Cơ quan 

quyết định

	1
	Phê duyệt chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng cho các cơ sở giáo dục chất lượng cao, đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ (được quy định tại Quyết định này).
	Sở Giáo dục và đào tạo
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao
	Sở Giáo dục và đào tạo
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

	3
	Thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao
	Sở Giáo dục và đào tạo
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội


II. NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC CÔNG NHẬN, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO
	Thủ tục 1: Phê duyệt chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng cho cơ sở giáo dục chất lượng cao, đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ (được quy định tại Quyết định này).

	Thành phần hồ sơ
	1. Tờ trình của cơ sở giáo dục đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng cho cơ sở giáo dục chất lượng cao, đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ. 

2. Bộ chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng cho cơ sở giáo dục chất lượng cao, đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ theo cấp học.
3. Bản thuyết minh về tính khả thi của chương trình bổ sung.

4. Biên bản của Hội đồng khoa học nghiệm thu chương trình bổ sung của cơ sở giáo dục.

	Số lượng
	10 bộ.

	Cách thức thực hiện
	Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số 23 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

	Thời hạn giải quyết
	30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn theo cấp học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Quyết định hành chính

	Lệ phí
	Không


	Thủ tục 2: Công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng cao

	Thành phần hồ sơ 
	I. Hồ sơ đề nghị đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao của cơ sở giáo dục:

1. Đề án xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã ký phê duyệt Đề của cơ sở giáo dục trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Hiệu trưởng ký Đề án).

2. Tờ trình của cơ sở giáo dục đề nghị đánh giá, kiểm định và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao.

3. Biên bản tự kiểm tra, đánh giá cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao.

4. Quyết định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng tại cơ sở giáo dục chất lượng cao.

II. Hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng cao:

1. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao của cơ sở giáo dục.

2. Biên bản của Hội đồng đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao.

3. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng cao.

	Số lượng
	10 bộ

	Cách thức thực hiện
	Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số 23 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

	Thời hạn giải quyết
	45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 
- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Quyết định hành chính

	Lệ phí
	Không


	Thủ tục 3: Thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng cao

	Thành phần hồ sơ
	1. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng cao.
2. Biên bản của Hội đồng thẩm định kiểm tra, đánh giá cơ sở giáo dục chất lượng cao không đáp ứng đủ các quy định, điều kiện và tiêu chí áp dụng cho cơ sở giáo dục chất lượng cao.
3. Các chứng cứ, số liệu kèm theo (nếu có).

	Số lượng
	01 bộ 

	Cách thức thực hiện
	Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Tờ trình và hồ sơ đề nghị thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng cao về Ủy ban nhân dân Thành phố.

	Thời hạn giải quyết
	45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Quyết định hành chính

	Lệ phí
	Không
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